
 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1. Trong đoạn 1 câu chuyện, ba anh em sống với nhau thế nào? Điền từ còn thiếu 

vào chỗ chấm.  

Ba anh em trước …………………… nhưng sau khi có gia đình riêng, tình cảm anh em 

……………………………………………….. 

Câu 2. Vì sao ba anh em định chặt cây cổ thụ để chia nhau? 

A. Vì cây cổ thụ trong vườn cành lá xum xuê rất đẹp. 

B. Vì cả ba anh em đều rất thích cây cổ thụ đó.  

C. Vì một người em nhất quyết đòi chia nốt. 

BA ANH EM 
Xưa, có ba anh em sống với nhau rất hòa thuận. Đến khi họ có gia đình riêng thì tình cảm 

anh em không còn được như trước nữa. 
Cha mẹ già lần lượt qua đời. Mấy anh em chia của cải cha mẹ để lại ra làm ba phần đều 

nhau. Chỉ còn một cây cổ thụ trong vườn, cành lá xum xuê. Một người em nhất quyết đòi chia 
nốt. Mấy anh em gọi thợ về chặt cây để xẻ thành ván rồi chia. 

Đến hôm định hạ cây xuống, ba anh em ra vườn thì thấy cây cổ thụ đã khô héo tự bao giờ. 
Người anh cả bèn ôm cây mà khóc.  
Hai người em thấy vậy, bảo: 

- Một thân cây khô héo đáng giá bao nhiêu mà anh phải  
thương tiếc thế? 

Người anh đáp: 
- Anh không khóc vì tiếc cái cây. Nhưng anh buồn vì cỏ cây biết sắp phải chia lìa còn khô 

héo, huống chi anh em ta là ruột thịt. Anh nhìn cây nghĩ đến tình anh em nên mới khóc. 
Nghe anh nói, hai người em cùng òa khóc. Từ đó, gia đình ba anh em lại sống với nhau 

êm ấm như xưa. Cây cổ thụ đã khô héo cũng xanh tươi trở lại.  
                                                                                Truyện dân gian Trung Quốc 
 
 
 
Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/on-tap-giua-hoc-ki-i-tiet-6-trang-60-61-sgk-tieng-
viet-3-tap-1-canh-dieu-a106479.html#ixzz856Ok2w4X 

Họ và tên: ……………………………… Lớp : ……………… 

Đọc thầm văn bản sau: 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo 
yêu cầu: 

 

Bài tập bổ trợ 

Lớp 4 – số 5 



Câu 3. Chuyện gì đã xảy ra vào hôm ba anh em định hạ cây? 

A. Cây cổ thụ ra hoa, kết quả.   B. Cây cổ thụ đã khô héo tự bao giờ. 

C. Cây cổ thụ cành lá xum xuê hơn. 

Câu 4.  Vì sao người anh cả ôm cây mà khóc? 

A. Vì người anh thương tiếc thân cây khô héo.  

B. Vì người anh không muốn chia cây cổ thụ cho hai em. 

C. Vì người anh nhìn cây mã nghĩ đến chuyện ba anh em không hòa thuận.  

Câu 5. Theo em, chi tiết “Cây cổ thụ đã khô héo cũng xanh tươi trở lại.” thể hiện điều gì? 

 

 

Câu 6. Viết động từ chỉ cảm xúc của các nhân vật trong mỗi bức tranh sau:  

 

            

 

 

Câu 7. Điền động từ còn thiếu trong các câu thành ngữ, tục ngữ sau: 

a. Chị …………, em .…………  b. ………… cơm, ………… áo 

c. Anh em như thể chân tay 

         Rách lành …………, dở hay …………. 

 

Câu 8. Xếp các từ in đậm trong đoạn thơ sau thành các nhóm: 

Lời ru có gió mùa thu, 

Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về. 

Những ngôi sao thức ngoài kia, 

Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. 

Đêm nay con ngủ giấc tròn, 

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời. 
 
 
 

 

…………………… …………………… …………………… 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

……………………………….. 

………………………………. 

 

Danh từ Động từ 



Câu 9. Đánh số thứ tự các ý sau theo đúng trình tự của bài văn thuật lại một việc làm giúp 

đỡ bố mẹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 10. Mỗi ý ở câu trên có thể xếp vào phần nào của bài văn thuật lại một sự việc.  

 

Bắt đầu là phòng ngủ, tôi sắp xếp lại mền, gối. 
Chiều đó ba mẹ về, vừa bước vào nhà đã rất vui và khen tôi. 

Một ngày chủ nhật, ánh nắng mặt trời trải khắp không gian. 

Tôi quyết định hôm nay sẽ dọn dẹp nhà thật sạch.  

Tiếp đến phòng khách tôi hút bụi, rửa bộ ấm chén, lau sạch nền. 

Tôi cảm thấy rất vui khi làm được việc giúp đỡ ba mẹ. 

Cuối cùng là phòng bếp, tôi rửa chén bát, lau bếp thật sạch. 

Ý……….. 

Mở bài Các ý ……….. Ý……….. Thân bài Kết bài 


